
NHŨ TƯƠNG THUỐC
• Phân biệt đúng sai 
34. Kiểu nhũ tương hình thành (D/N hoặc N/D) phụ thuộc chủ yếu vào bản chất và tỷ lệ 
của các chất nhũ hoá trong hệ.	Đ	S
35. Các chất nhũ hoá dễ tan trong nước hoặc dễ thấm nước hơn đầu sẽ tạo kiểu 
nhũ tương N/D. 	Đ	S
36. Các chất nhũ hoá dễ hoà tan hoặc dễ thấm dầu hơn sẽ tạo nhũ tương kiểu N/D 	Đ	S
37. Các nhũ tương dùng uống là dạng N/D 	Đ	S
38. Các nhũ tương tiêm hoặc dùng ngoài có thể là dạng D/N hoặc N/D. 	Đ	S
39. Nhũ tương loãng là nhũ tương mà nồng độ pha phân tán nhỏ hơn 20 % so với toàn hệ. 	Đ	S
40. Nhũ tương đặc là nhũ tương có tỷ lệ pha phân tán trên 10% 	Đ	S

• Trả lời ngắn 
1. Nhũ tương là những hệ phân tán cơ học vi dị thể, tạo bởi 2 chất lỏng ...(A) trong đó một chất lỏng được ...(B) vào chất lỏng thứ 2.
2. Hai pha lỏng không đồng tan trong thành phần của nhũ tương được qui ước gọi là: 
A-..... 						B-.....
3. Thông thường tuỳ theo bản chất của chất nhũ hoá sẽ hình thành 2 kiểu nhũ tương: 
A- ..... 						B-..... 
4. Các nhũ tương thuốc có thể được dùng để: 
A- ..... 						B-...... 						C- Dùng ngoài
5.  Kể hai loại nhóm nhũ tương được xắp xếp theo nguồn gốc: 
A-..... 						B-.....
6. Tuỳ theo nồng độ của pha phân tán, nhũ tương có thể được chia thành 2 loại: 
A-..... 						B-..... 
7. Nhũ tương thuốc có 3 thành phần chính: 
A- Pha nội 					B- ...						C- ... 
8. Có 4 phương pháp thông dụng để phối hợp chất nhũ hoá vào nhũ tương: 
A- ..... 
B-..... 
C- Tạo chất nhũ hoá trên bề mặt phân cách pha trong quá trình phối hợp 2 pha 
D- Phối hợp từng phần một chất nhũ hoá vào một trong 2 pha 
9. Phương pháp tạo chất nhũ hoá trên bề mặt phân cách pha thường hay dùng cho các nhũ tương được hình thành ổn định bằng ....
10. Dựa vào nguồn gốc, cấu trúc và tính chất lý hoá, có thể xắp xếp các chất nhũ hoá dùng cho nhũ tương thành 3 nhóm: 
A-…... 						B-...... 				C- Các chất rắn ở dạng hạt nhỏ
11. Các chất nhũ hoá thiên nhiên có bản chất là hydrat carbon có 3 loại thường dùng: 
A-….... 					B-....... 			C- Thạch
12.  Kể 2 nhóm chất nhũ hoá tổng hợp hoặc bán tổng hợp căn cứ vào cơ chế tác dụng của chất nhũ hoá: 
A-..... 						B-...........
13. Có 4 loại chất diện hoạt tổng hợp hoặc bán tổng hợp dùng làm chất nhũ hoá cho nhũ tương: 
A-.... 						B-........... 
C- Lưỡng tính 				D- Không ion hoá
14. Các chất nhũ hoá ổn định hay dùng nhất để chế tạo nhũ tương: 
A-..... 						B-............ 			C- Alcol polyvinylic
15. Có 3 phương pháp để điều chế nhũ tương: 
A- ...... 						B-............ 
C- Tách pha từ dung môi không đổng tan với cả 2 pha 
16. Có 3 phương pháp thường dùng để xác định kiểu nhũ tương: 
A-..... 						B-............ 			C- Đo độ dẫn điện
17. Kiểu nhũ tương hình thành chủ yếu phụ thuộc vào tính hoà tan hoặc tính thấm, tỷ lệ của các chất.....
18. Các nhũ tương dùng để uống được chế dưới dạng nhũ tương kiểu........(A), còn các nhũ tương dùng tiêm và đùng ngoài có thể được chế ở dạng ......(B) hoặc......(C). 
19. Trong nhũ tương, pha dầu bao gồm tất cả các dược chất và chất dẫn hoặc tá dược ......(A). Pha nước bao gồm các chất lỏng hay hoà tan trong các chất lỏng .....(B). 
20. Theo qui ước, nhũ tương loãng có pha phân tán thường dưới......(A)%, còn nhũ tương đặc thì pha phân tán > ....... (B)%. 

